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1. Tổng quan 

Tài liệu này cung cấp cho khách hàng các thông tin về sản phẩm BOND. Thông tin này nhằm mục đích nâng cao nhận thức và không thay 
thế bất kỳ hướng dẫn hiện có nào trong Hướng dẫn sử dụng sản phẩm BOND hiện hành. Tài liệu này trình bày các vấn đề đã biết với phần 
mềm và các biện pháp xử lý khả thi. 

2. Các vấn đề đã biết và biện pháp xử lý 

Leica Biosystems đã nỗ lực hết sức để đảm bảo một hệ thống chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của quý vị. Bản phát hành phần mềm này 
bao gồm các điểm bất thường chưa được giải quyết. Những điểm bất thường này đã được xem xét và không ảnh hưởng đến mục đích sử 
dụng của thiết bị, độ an toàn của thiết bị hoặc hiệu quả của hệ thống. 

 
Danh sách các điểm bất thường chưa được giải quyết như nêu dưới đây, cùng với các biện pháp giảm nhẹ hoặc xử lý để hỗ trợ thiết bị 
hoạt động bình thường. Bằng cách thông báo cho quý vị về các vấn đề và cách xử lý, chúng tôi hy vọng sẽ giảm bớt những phiền toái mà 
các vấn đề này có thể gây ra. 

 
Phiên bản phần mềm hiện hành 

 
Phần mềm điều khiển lâm sàng BOND từ 7.4 trở đi 

 
 

Ghi chú: Xin lưu ý rằng tài liệu này sẽ chỉ được sửa đổi cho các phiên bản phần mềm trong tương lai nếu có thay đổi đối với các vấn đề đã biết hoặc quy trình xử lý 
được mô tả trong đó do cập nhật phần mềm. Nếu không có thay đổi nào đối với các vấn đề hoặc quy trình này thì tài liệu này sẽ không được cập nhật. Nếu quý vị cần 
xác nhận rằng quý vị có ghi chú phát hành phần mềm mới nhất dành cho khách hàng, vui lòng liên hệ với đại diện dịch vụ hoặc bộ phận bán hàng tại địa phương để 
được hỗ trợ. 
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ID vấn đề Vùng chịu ảnh hưởng Giải thích Cách xử lý 

BOND-2473 Phần mềm ứng dụng 

Thông báo “BOND Health Monitor Service is unavailable” (Dịch 
vụ giám sát tình trạng BOND không khả dụng) có thể hiển thị 
tạm thời (ví dụ: trong vài phút) sau khi cập nhật BDD hoặc sau 
khi đăng nhập vào Windows. Nếu thông báo này hiển thị, 
không sử dụng hệ thống nhuộm BOND cho đến khi vấn đề 
được khắc phục. 

Nếu thông báo tự hết thì không cần thực hiện hành động 
nào. Nếu thông báo vẫn còn, hãy làm theo phần 15 trong 
Hướng dẫn sử dụng BOND và khởi động lại bộ điều khiển. 
Nếu thông báo vẫn tiếp tục tồn tại, hãy liên hệ với đại diện 
dịch vụ tại địa phương. 

BOND-2856 Phần mềm ứng dụng 

Sao chép ký tự Thổ Nhĩ Kỳ. 

Phần mềm không xử lý chính xác các so sánh không phân biệt 
chữ hoa chữ thường của các chữ cái Thổ Nhĩ Kỳ İ và I. Trong 
tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tồn tại các mối quan hệ sau: 

Chữ thường  Chữ hoa  

i  İ 
ı  I 

ví dụ: Phần mềm coi i và I là những chữ cái giống nhau; trong 
khi ở tiếng Thổ Nhĩ Kỳ thì các chữ cái đó khác nhau. 

Tránh sử dụng những tên chỉ có thể phân biệt được bằng 
các chữ cái i, İ, ı và I 

BOND-3288 Phần mềm ứng dụng 

Reagent Inventory Details Report (Báo cáo Chi tiết Kiểm kê 
Thuốc thử) khi được tạo cho một bộ kit riêng lẻ luôn hiển thị 
Ngày sử dụng cuối cùng là ngày đăng ký bộ kit, chứ không 
phải ngày bộ kit được sử dụng lần cuối. 

Tạo Inventory Details Report (Báo cáo Chi tiết Kiểm kê) 
cho tất cả các bộ kit thuộc loại đó và tìm bộ kít cần quan 
tâm trong danh sách; ngày sử dụng cuối cùng là chính xác 
trong trường hợp này. Nếu đang tìm kiếm dấu hiệu cho 
thấy những lam kính nào đã được sử dụng với một bộ kit 
cụ thể, quý vị nên xuất Slide History (Lịch sử lam kính) từ 
màn hình Slide History (Lịch sử lam kính). 

BOND-3310 Đang xử lý chạy 

Sau khi nhấn Play (Phát), quá trình chạy có thể không bắt đầu 
và không có thông báo nào được cung cấp cho người dùng. 
Trạng thái chạy vẫn là Slides Ready (Lam kính sẵn sàng) và 
nút Play (Phát) bị tắt. Điều này dự kiến sẽ hiếm khi xảy ra trong 
điều kiện hoạt động bình thường. 

Mở khóa SSA, sau đó khóa lại SSA và nhấn lại nút Start 
Run (Bắt đầu chạy). 
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ID vấn đề Vùng chịu ảnh hưởng Giải thích Cách xử lý 

BOND-3348 Thiết bị nhuộm 

Trong một số trường hợp, thùng chứa thuốc thử bị đầy quá 
mức khi thử nghiệm nhúng sẽ được đánh dấu là trống. Điều 
này xảy ra bất cứ khi nào hệ thống không chắc chắn về thể 
tích trong thùng chứa (chẳng hạn như sau khi nạp đầy hoặc 
nạp lại thùng chứa mở). Điều này khó có thể xảy ra đối với hệ 
thống thuốc thử hoặc RTU vì thể tích ban đầu của những 
thùng chứa đó là được tin cậy. Sự cố này có thể phát sinh 
trong quá trình chạy nếu xảy ra lỗi cảm biến mức dung dịch 
(LLS) khi thể tích còn lại không được tin cậy. Hậu quả của việc 
đó là thùng chứa sẽ không thể sử dụng được cho lần chạy 
sau. 

Không nạp đầy thùng chứa. Nếu một thùng chứa được 
báo cáo là trống khi nó quá đầy, hãy xả bớt dung dịch khỏi 
thùng chứa và chọn lại tùy chọn Nạp lại. Ngoài ra, đối với 
RTU hoặc Hệ thống thuốc thử nếu thuốc thử được đánh 
dấu không chính xác là trống thì hãy chọn Mark Not 
Empty (Dấu không trống) cho thuốc thử đó trong hộp thoại 
Reagent Inventory Details (Chi tiết Kiểm kê Thuốc thử). 

BOND-5838 Thuốc thử 

Người dùng được phép thay đổi ngày hết hạn của thùng chứa 
mở thông qua chức năng Refill (Nạp lại). Nhưng nếu một thùng 
chứa mở đã đầy (với thể tích đo được lớn hơn Dung lượng 
danh nghĩa + thể tích không được phép) hết hạn, nút Refill 
(Nạp lại) vẫn bị vô hiệu hóa và người dùng không thể thay đổi 
ngày hết hạn và sau đó không thể sử dụng thùng chứa đó. 

Thùng chứa mở phải bị loại bỏ và thay vào đó phải đăng 
ký thùng chứa mở mới. 

BOND-7006 ID Lam kính thủ công 
Màn hình Manual Slide Identification (Nhận dạng lam kính thủ 
công) không tính toán lại khả năng tương thích của lam kính 
khi các lam kính đã tải có sự thay đổi, do đó có thể hiển thị 
thông tin lỗi thời, ngăn chặn quá trình chạy bắt đầu 

Đóng và mở lại nhận dạng lam kính và tải lại các lam kính. 
Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy in lại nhãn lam kính và tải lại 

BOND-7748  
BOND-7819 Nhật ký kiểm tra 

Đối với một số hoạt động bảo trì (ví dụ: “Clean aspirating 
probe” (Vệ sinh đầu dò hút)), thời gian sự kiện được ghi trong 
quá trình kiểm tra có thể không chính xác trong vài giờ do xử lý 
múi giờ không chính xác. 

Hầu hết người dùng sẽ không sử dụng chức năng này để 
kiểm tra. 
Nếu được sử dụng, hãy ghi lại quá trình kiểm tra bảo trì 
theo cách thủ công hoặc thêm ghi chú để xử lý rằng nhật 
ký bảo trì dành cho kiểm tra có thể hết sau 1 ngày. 
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ID vấn đề Vùng chịu ảnh hưởng Giải thích Cách xử lý 

BOND-9260 Ứng dụng BOND 

Khi người dùng nhập thời gian ủ cho một bước mới được chèn 
là “0” và nhấn lưu thì có hai chức năng bị ảnh hưởng: 

1) Không nhắc thông báo cảnh báo để xử lý ngoại lệ định dạng 
thời gian không chính xác. 

2) Khi Lưu, thời gian ủ được lưu dưới dạng phút “10:00” trong 
cơ sở dữ liệu 

Người dùng nhập “00:00” thay vì “0” để đảm bảo thời gian 
ủ được lưu trong giao thức do người dùng tạo. 

BOND-9683 Ứng dụng BOND 

Trên màn hình Thiết lập thuốc thử và tab Hàng tồn kho, bộ lọc 
trạng thái tồn kho không hoạt động tức là khi người dùng chọn 
“Low” (Thấp), “In Stock” (Trong kho) hoặc “All” (Tất cả); hệ 
thống sẽ vẫn hiển thị tất cả thuốc thử bất kể tùy chọn bộ lọc 
được chọn. 

Bộ lọc Inventory status (Trạng thái hàng tồn kho) không 
hoạt động (hiển thị All (Tất cả)) nên không thể lọc tự động. 
Người dùng sẽ cần phải xác định các mục theo cách thủ 
công. 

BOND-10250 Ứng dụng BOND 

BOND cấp nước cho các lam kính bằng thuốc thử được sử 
dụng ở bước cuối cùng trong quy trình nhuộm (BOND Wash 
hoặc DI Water). 
Mặc dù dung dịch BOND Wash đang được phân phối dưới 
dạng thuốc thử cấp nước, nhưng trong giao diện người dùng 
BOND, nó hiển thị nước DI đang được phân phối dưới dạng 
thuốc thử cấp nước. 

Bỏ qua màn hình UI. Các sự kiện chạy hiển thị thông tin 
chính xác. 

BOND-14567 Ứng dụng BOND 

Khi lưu Protocol Report (Báo cáo giao thức) dưới dạng tệp 
“xlsx”, thời gian ủ không chính xác và hiển thị thời gian tính 
bằng giây chứ không phải phút. Ví dụ: Trong 1 phút  
>> Trong giá trị XLS là Inc. (phút) 60 
>> Trong PDF giá trị là Inc. (phút): 1:00 

Báo cáo chạy PDF là chính xác 

BOND-18207 Báo cáo 

Case report (Báo cáo trường hợp) và Batch details (Chi tiết lô) 
có thể được xuất theo nhiều định dạng (pdf, csv, txt, v.v.). 
Căn chỉnh của Case report (Báo cáo trường hợp) và báo cáo 
Batch details (Chi tiết lô) không chính xác khi xem ở định dạng 
văn bản. Nội dung báo cáo là chính xác. 

Báo cáo PDF được đề xuất 
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ID vấn đề Vùng chịu ảnh hưởng Giải thích Cách xử lý 

BOND-18276 BOND-ADVANCE 

Khi nâng cấp bộ điều khiển phụ lên độc lập, Phần 16.2 của 
hướng dẫn sử dụng, sau khi nhập thông tin đăng nhập hợp lệ 
vào bộ điều khiển phụ và nhấp vào “OK”, một thông báo lỗi có 
thể được hiển thị cho biết “Controller error: Please try again” 
(Lỗi bộ điều khiển: Vui lòng thử lại). 

Nhập lại thông tin đăng nhập tương tự hoặc đợi khoảng 5 
phút, thông báo lỗi sẽ biến mất. Xúc tiến máy chủ thành 
công. 

BOND-19037 Màn hình trạng thái công 
cụ BOND 

Khi một lam kính đang được xử lý, người dùng có thể di chuột 
qua nhãn khi chạy BOND-MAX và BOND-III để có được chế độ 
xem phóng to nhãn. Khi máy quét cầm tay Zebra đang được 
sử dụng và phím Caps Lock được bật, nó có thể khiến tính 
năng này ngừng hoạt động. 

Chi tiết nhãn lam kính có thể được xem từ các vị trí thay 
thế (ví dụ: chạy sự kiện). 
Hãy tắt Caps Lock hoặc sử dụng máy quét cầm tay 
Honeywell thay thế. 

BOND-19548 Máy khách BOND-
ADVANCE 

Máy khách BOND-ADVANCE với hơn 5000 trường hợp đang 
hoạt động có thể gặp phải tình trạng hết thời gian chờ khi hoạt 
động qua đêm. Thông báo lỗi “The connection to the BOND 
controller has timed out. Please try again.” (Kết nối với bộ điều 
khiển BOND đã hết thời gian chờ. Vui lòng thử lại.) có thể xảy 
ra. 

Chọn ok và khởi động lại máy khách lâm sàng 

BOND-19550 Máy khách BOND-
ADVANCE 

Khi máy khách lâm sàng BOND trên thiết bị đầu cuối BOND-
ADVANCE vẫn đăng nhập qua đêm, một thông báo lỗi “The 
connection to the BOND controller has timed out. Please try 
again.” (Kết nối với bộ điều khiển BOND đã hết thời gian chờ. 
Vui lòng thử lại.) có thể xảy ra. 

Chọn ok và hoạt động bình thường sẽ tiếp tục. 

BOND-19557 Báo cáo 

Trên BOND-PRIME, nếu một lam kính được chấp nhận trước 
đó bị xóa khỏi Ngăn kéo đầu vào lam kính, sau đó được nạp lại 
cho công cụ và chạy lại, thì ID Lam kính đó sẽ hiển thị trong 
báo cáo Case Details (Chi tiết trường hợp) cho cả hai phiên 
bản Run (Chạy). 

Nếu xảy ra các lần chạy trùng lặp cho cùng một ID lam 
kính trong báo cáo trường hợp, hãy sử dụng lần chạy 
trùng khớp với báo cáo sự kiện chạy. Báo cáo Run Events 
(Chạy sự kiện) khớp với lam kính đã được xử lý để hoàn 
tất. 
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ID vấn đề Vùng chịu ảnh hưởng Giải thích Cách xử lý 

BOND-15321 Màn hình trạng thái dụng 
cụ BOND 

Đối với Dụng Cụ BOND-III và BOND-MAX, một thông báo sẽ 
xuất hiện trên biểu tượng trạm pha trộn khi không có lọ trộn 
nào cho bất kỳ quy trình xử lý lam kính nào khác: 
 
“Không có lọ trộn. Vui lòng chờ lọ trộn được tự do và thử lại. Vệ 
sinh lọ trộn thất bại, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ 
khách hàng.” 
 
Câu cuối của thông báo không chính xác. 

Câu "Không có lọ trộn. Vui lòng chờ lọ trộn được tự do và 
thử lại.) là chính xác."  
 
Dụng cụ sẽ có thể bắt đầu các đợt chạy tiếp theo sau khi 
có các lọ trộn.  
 
Chỉ phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu thông báo không 
biến mất. 

BOND-18346 Mẫu Nhãn Lam Kính 
(Máy Khách Quản Trị) 

Nhuộm ghép chuỗi trình tự BOND có 2 mẫu cùng tên: 
*Nhuộm ghép chuỗi trình tự BOND 2D  
 
Mặc dù các mẫu có cùng tên, nhưng là các mẫu khác nhau. 
Mẫu 2 chuỗi mặc định chỉ hỗ trợ nhuộm trình tự 2 chuỗi, trong 
khi mẫu kia hỗ trợ nhuộm trình tự mở rộng. 

Nếu muốn thực hiện nhuộm trình tự 3 chuỗi hoặc 4 chuỗi, 
hãy sử dụng mẫu hỗ trợ nhuộm nhiều chuỗi hơn. 
 
Bạn có thể sao chép và sửa mẫu này - bao gồm đổi tên 
mẫu và thêm / xóa trường - và cài đặt nó thành mẫu mặc 
định. 
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